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   BỘ N N   N           N  

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN 

VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ 

 

CỘNG   A     ỘI CHỦ NG ĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh  phúc 

 

C ƢƠNG TRÌN  ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 530/QĐ-TCĐCĐ  ngày 30/8/2023   

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ) 

 
Tên ngành, nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản 

Mã ngành, nghề: 5 6 2 0 3 0 2 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên 

Thời gian đào tạo: 24 tháng (2 năm) 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo người học ngh  Chế biến và bảo quản thủy sản trình độ trung cấp có kiến 

thức cơ bản v  chính trị, pháp luật có đạo đức, lương tâm ngh  nghiệp, ý thức kỷ luật, 

tác phong công nghiệp; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành ngh  nghiệp, kỹ 

năng giao tiếp, ứng xử cần thiết tương xứng với trình độ đào tạo trong lĩnh vực Chế 

biến và bảo quản thủy sản. Đồng thời có năng lực làm việc độc lập, chịu trách nhiệm 

cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm và công ty nơi công tác sau này; có 

khả năng tự học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu ngh  nghiệp. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

-     iến thức chuyên môn 

+ Nhận dạng và gọi được tên các loài động vật thủy sản có giá trị kinh tế; 

+  rình bày được phương pháp thu mua, bảo quản và vận chuyển nguyên liệu 

thủy sản; 

+  rình bày được quy trình chế biến của các sản phẩm thủy sản: sản phẩm đông 

lạnh, đồ hộp thủy sản, sản phẩm khô thủy sản, nước mắm và mắm các loại, sản phẩm 

giá trị gia tăng,... 

 +  rình bày được các phương pháp kiểm tra, đánh giá chính xác chất lượng 

nguyên liệu và chất lượng sản phẩm thuỷ sản;  

+  rình bày được quy trình làm vệ sinh và các biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động trong các xí nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản. 

 -     ỹ năng ngh  nghiệp 

+ Phân loại và đánh giá được chất lượng nguyên liệu thủy sản theo loài, chất 

lượng và cỡ; 
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+ Thực hiện được công việc bảo quản tươi sống nguyên liệu thủy sản đáp ứng 

đúng yêu cầu kỹ thuật cho từng loại nguyên liệu; 

+ Thực hiện được các thao tác trong quy trình chế biến các sản phẩm: chế biến 

lạnh thủy sản, đồ hộp thủy sản, các sản phẩm khô thủy sản, các loại mắm và nước 

mắm, các sản phẩm giá trị gia tăng; 

+ Khắc phục được sự cố xảy ra trong quá trình chế biến thủy sản; 

+ Lắp đặt và vận hành được một số máy và thiết bị trong quá trình chế biến;       

+ Tổ chức thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, an 

toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. 

- V  ngoại ngữ, tin học 

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và ứng 

dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn; 

+  ử dụng được công nghệ thông tin cơ bản để đáp ứng yêu cầu của công việc. 

- V  chính trị, đạo đứ , ph p  u t 

+ Có hiểu biết cơ bản v  chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 

lối cách mạng Đảng cộng sản  iệt Nam và  iến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa  iệt Nam;  

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức tôn 

trọng, tuân thủ pháp luật và các quy định tại nơi làm việc. 

- V  thể chất và quốc phòng 

+ Có đủ sức khỏe để đảm nhận được các công việc theo yêu cầu nhiệm vụ và tính 

chật đặc th  của ngành ngh  đào tạo; 

+ Có kiến thức cơ bản v  quốc phòng - an ninh và kỹ năng quân sự cần thiết; có 

ý thức cảnh giác và tinh thần sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 

1 3      ứ  độ t   hủ và tr  h nhiệm 

+ Chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước và nội qui, qui 

định tại nơi làm việc, có năng lực tự chủ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm 

vụ được giao; 

+ Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và trách nhiệm đối với 

nhóm trước đơn vị công tác; 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết tốt công việc, vấn đ  

phức tạp trong đi u kiện làm việc thay đổi; 

+  hực hiện tác phong công nghiệp, có   thức kỷ luật lao động cao, có trách 

nhiệm với công việc, luôn thích ứng với môi trường và đi u kiện làm việc ; 

+ Luôn có tinh thần học hỏi, rèn luyện tính cẩn thận, chịu khó, tập trung, 

sáng tạo để nâng cao kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu công việc; 

+ Tuân thủ các yêu cầu bảo đảm an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ 

và vệ sinh công nghiệp; 
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+ Đánh giá được các kết quả công việc của mình và của các thành viên 

trong nhóm. 

1.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc 

làm của ngành, ngh  bao gồm: 

- Thu mua nguyên liệu thủy sản; 

- Chế biến lạnh đông thuỷ sản; 

- Chế biến Surimi; 

- Chế biến chả thủy sản; 

- Chế biến đồ hộp thủy sản; 

- Chế biến khô thủy sản; 

- Chế biến bột cá; 

- Chế biến dầu cá; 

- Chế biến nước mắm; 

- Chế biến mắm các loại. 

1 5   h  năng họ  t p n ng  ao tr nh độ  

 Người học sau tốt nghiệp có khả năng tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi của ngành ngh  để nâng cao trình độ hoặc học liên thông 

lên trình độ cao hơn trong c ng lĩnh vực đào tạo. 

2. Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học 

- Số lượng môn học, mô đun: 23 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: (67-68) tín chỉ (1.665-1.680 giờ) 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: (1.410-1.425) giờ; trong đó: 

+ Khối lượng lý thuyết: (410-423) giờ  

+ Thực hành, thực tập, thí nghiệm: (1.000-1.002) giờ 

3. Nội dung chƣơng trình 
 

Mã 

MH/ 

MĐ 

Tên môn học/mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

T ng 

 ố 

Trong đ  

Lý 

thuyết 

TH/TT/ 

TL/BT 

Kiểm 

tra 

I C c môn học chung 12 255 94 148 13 

MH 01 Chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Ngoại ngữ 4 90 30 56 4 
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Mã 

MH/ 

MĐ 

Tên môn học/mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

T ng 

 ố 

Trong đ  

Lý 

thuyết 

TH/TT/ 

TL/BT 

Kiểm 

tra 

II 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn  
56 1440 410 976 54 

II.1 Các mô đun, môn học cơ sở 8 135 99 29 7 

MH 07 Vi sinh vật thực phẩm 2 30 28 - 2 

MH 08 Hóa học thực phẩm 3 45 43 - 2 

MH 09 
Quá trình và thiết bị công nghệ 

thực phẩm 
3 60 28 29 3 

II.2 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn nghề 
43 1.200 268 890 42 

MH 10 Nguyên liệu thủy sản 3 45 43 - 2 

MH 11 An toàn lao động 2 30 28 - 2 

MH 12 Vệ sinh an toàn thực phẩm 3 60 39 18 3 

MH 13 Bao bì thực phẩm 2 30 20 8 2 

MĐ 14 Chế biến lạnh thủy sản 4 90 28 58 4 

MĐ 15 Chế biến khô thủy sản  3 75 14 58 3 

MĐ 16 
Chế biến sản phẩm mắm và nước 

mắm 
4 90 28 58 4 

MĐ 17 Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng 3 75 14 58 3 

MĐ 18 Chế biến đồ hộp thủy sản 3 75 14 58 3 

MĐ 19 Chế biến dầu cá –bột cá 4 90 28 58 4 

MĐ 20 Thực tập giáo trình 2 90 4 82 4 

MĐ 21 Thực tập cuối khóa 10 450 8 434 8 

II.3 
Các môn học, mô đun tự chọn 

(Chọn 2    đun/   n họ   
     

MH 22 
Xử lý chất thải trong chế biến thủy 

sản  
2 30 28 - 2 

MĐ 23 Chế biến thủy sản tẩm gia vị 3 60 28 29 3 

MH 24 
Kỹ năng giao tiếp và tìm kiếm việc 

làm 
2 45 15 28 2 

MH 25  hởi nghiệp 2 45 24 19 2 

MH 26  inh doanh nông nghiệp 2 45 24 19 2 
 

4.  ƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình 

4 1  Hướng dẫn x   định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa 

- Đối với các môn học chung thực hiện theo quy định và hướng d n của  ộ Lao 

động -  hương binh và Xã hội; cụ thể: 
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+ Môn học Giáo dục Chính trị thực hiện theo  hông tư số 24/2018/TT-

 LĐ  X  ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động -  hương binh và Xã hội 

ban hành Chương trình môn học Giáo dục Chính trị thuộc khối các môn học chung 

trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.  

+ Môn học Pháp luật thực hiện theo  hông tư số 13/2018/TT- LĐ  X  ngày 

26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động -  hương binh và Xã hội ban hành chương 

trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.  

+ Môn học Tin học thực hiện theo  hông tư số 11/2018/TT- LĐ  X  ngày 

26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động -  hương binh và Xã hội ban hành chương 

trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.  

+ Môn học Giáo dục thể chất thực hiện theo  hông tư số 12/2018/TT-

 LĐ  X  ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động -  hương binh và Xã hội 

ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung 

trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.  

+ Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo  hông tư số 

10/2018/TT- LĐ  X  ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động -  hương binh 

và Xã hội ban hành chương trình môn học Quốc phòng và An ninh thuộc khối các 

môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

+ Môn học Tiếng Anh thực hiện theo  hông tư số 03/2019/TT- LĐ  X  

ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động -  hương binh và Xã hội ban hành 

chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

- Đối với các môn học, mô đun chuyên môn: việc tổ chức thực hiện theo quy 

định tại chương trình chi tiết của môn học/mô đun.  

- Đối với các môn học, mô đun tự chọn:  hoa/ bộ môn chỉ đưa vào kế hoạch 

giảng dạy 02 môn học/mô đun được người học lựa chọn học trong chương trình đào 

tạo (không phụ thuộc vào số tín chỉ hoặc số giờ). 

- Nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

+ Để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, ngoài thời lượng học 

chính khóa, khoa chuyên môn cần phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường để 

tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa như: thể dục thể thao; giao 

lưu văn hóa, văn nghệ; giao lưu chuyên môn với doanh nghiệp; sinh hoạt câu lạc bộ 

chuyên đ , sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt đầu khóa học; hoạt động của  ội học sinh sinh 

viên hay hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản  ồ Chí Minh... Ngoài ra, 

sinh viên có thể đọc thêm sách báo, tra cứu tài liệu tham khảo tại thư viện hay tham 

gia các đợt tham quan dã ngoại do giáo viên bộ môn hoặc lớp tự tổ chức. 
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+ Một số nội dung trong chương trình chính khóa cần được lồng gh p vào hoạt 

động ngoại khóa, như: giáo dục thể chất, nội dung liên quan đến thảo luận nhóm, bài 

tập nhóm   

+  hời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa: được bố trí ngoài thời gian đào 

tạo chính khóa. Chi tiết theo bảng dưới đây: 

 

Nội dung hoạt động Thời gian thực hi n 

1.  oạt động thể dục, thể thao 

-  àng ngày: từ 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 

giờ; 

 -  ịp hội thao hàng năm; 

-   ịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày l  lớn trong 

năm. 

2.  oạt động văn hóa, văn nghệ 

 

-  Ngoài giờ học hàng ngày; 

-   inh hoạt giáo viên chủ nhiệm lớp trong tuần; 

-   inh hoạt chào cờ hàng tháng; 

-   ịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày l  lớn trong 

năm. 

3.  oạt động trao đổi v  chuyên 

môn ngh  nghiệp và phát triển kỹ 

năng m m  

-  heo k  sinh hoạt của  ội học sinh sinh viên 

hay k  sinh hoạt của Đoàn trường; 

-  ịp sinh hoạt đầu khóa học; 

-  ịp sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đ , thảo luận 

nhóm; 

-  ịp giao lưu.  

4. Hoạt động tại thư viện (tra 

cứu, đọc sách báo, tìm tài liệu 

tham khảo ...) 

 ất cả các ngày làm việc trong tuần và theo lịch 

phục vụ của thư viện. 

5. Hoạt động đoàn thể 

 heo lịch sinh hoạt định k  của  ội học sinh sinh 

viên và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản  ồ 

Chí Minh. 

6. Tham quan, dã ngoại, vui chơi, 

giải trí (nếu có) 

-  ổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày l  lớn trong 

năm; 

- Theo thời gian bố trí của giáo viên bộ môn và 

theo yêu cầu của môn học/ mô đun. 

7.  hi học sinh giỏi ngh  các cấp 

(nếu có) 

Định k  theo khóa học và theo kế hoạch chung 

của k  thi cấp tỉnh/thành phố, cấp  ộ và cấp 

quốc gia. 

 

 

4 2  Hướng dẫn tổ chứ  thi  ết th     n họ ,    đun 
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-  hời gian kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được thực hiện sau khi học xong 

môn học, mô-đun hoặc cuối mỗi học k  theo kế hoạch chung của nhà trường.  ình 

thức kiểm tra, thời gian làm bài, đi u kiện kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được quy 

định cụ thể trong chương trình đào tạo chi tiết và tuân thủ theo quy chế đào tạo hiện 

hành của nhà trường ban hành tại Quyết định số 187/QĐ- CĐCĐ ngày 15/5/2022. 

- Hình thức kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun có thể là kiểm tra viết, vấn đáp, 

thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đ  hoặc kết hợp 

giữa một hoặc nhi u các hình thức trên. 

- Thời gian làm bài kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun đối với mỗi bài kiểm tra 

viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài kiểm tra đối với các hình thức kiểm tra khác 

hoặc thời gian làm bài kiểm tra của môn học/mô đun có tính đặc th  được nêu cụ thể 

trong mỗi chương trình đào tạo chi tiết và tuân thủ theo Quy chế đào tạo hiện hành của 

nhà trường ban hành tại Quyết định số 187/QĐ- CĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2022. 

4 3  Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nh n tốt nghiệp 

- Chương trình đào tạo ngh  Chế biến và bảo quản thủy sản, trình độ Trung cấp 

được thiết kế đào tạo theo niên chế. Người học phải học hết chương trình đào tạo và có 

đủ đi u kiện theo quy chế hiện hành thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. 

-  ế hoạch và tổ chức hoạt động thi tốt nghiệp: 

+ Kế hoạch thi tốt nghiệp được xây dựng và công bố công khai trước k  thi tốt 

nghiệp ít nhất là 04 tuần;  

+  hoa chuyên môn xây dựng đ  cương ôn thi tốt nghiệp (l  thuyết, thực hành) 

và gửi cho sinh viên trước ngày thi ít nhất 02 tuần;  

+ Thời gian hướng d n và trực ôn  thi: lý thuyết 01 ngày, thực hành 02 ngày;  

+ Trang thiết bị, vật tư, vật liệu phục vụ thi tốt nghiệp được chuẩn bị theo nội 

dung thể hiện trên bộ đ  thi thực hành. 

- Nội dung, thời gian và hình thức tổ chức thi tốt nghiệp:  
 

TT Môn thi  ình thức thi Thời gian thi 

1  Lý thuyết chuyên môn 

Viết 120 phút 

 oặc vấn đáp 

 hông quá 60 phút 

( hông quá 40 phút chuẩn 

bị và 20 phút trả lời) 

 oặc trắc nghiệm 45 phút 

2 Thực hành  
Bài thi thực hành kỹ 

năng tổng hợp 
 hông quá 04 giờ 

 

- Đi u kiện được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, ngh  

Chế biến và bảo quản thủy sản được thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành. 
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4.4. Các chú ý khác 

- Chương trình đào tạo này được sử dụng giảng dạy từ năm học 2023-2024. 

-  rong quá trình tổ chức thực hiện, nội dung chương trình đào tạo nếu có thay 

đổi do cập nhật, bổ sung hoặc chỉnh sửa cho ph  hợp đ u phải được phê duyệt của 

 iệu trưởng trước khi đưa vào sử dụng.   
 

                                                                                    IỆ  TRƢỞNG 


